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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk37423625]1. Tên học phần:  Thống kê kinh tế doanh nghiệp (Corporate Statistics) 
           Mã số học phần: 7070111
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), Thời gian học 16 tuần
[bookmark: _GoBack]Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35 tiết; Bài tập: 10 tiết; Thực hành: 0 tiết; 
       Thực tập: 0 tiết; Đồ án: 0 tiết; Tự học: 90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Bưởi	0702-02
2. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	0701-02
3. TS. Vũ Diệp Anh	0701-06
4. TS.Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế - QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết:    7070104    Kinh tế học vi mô 
3.2. Môn học học trước:   7070310   Kinh tế công nghiệp
   4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về phương pháp thu thập và xử lý số liệu thống kê về các hiện tượng kinh tế xã hội nói chung và hiện tượng kinh tế trong doanh nghiệp nói riêng và ứng dụng trong thống kê các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức cơ bản về thống kê học và quá trình nghiên cứu thống kê.
4.1.2. Kiến thức về thu thập thông tin và phân tổ và các số đo thống kê của các hiện tượng kinh tế. 
4.1.3. Tính toán và phân tích dãy số thời gian và dự báo xu hướng biến động của các hiện tượng kinh tế.
4.1.4. Nắm vững phương pháp chỉ số thống kê để phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng thể trong mối liên hệ với các nhân tố ảnh hưởng.
4.1.5. Nắm vững các phương pháp thống kê để thống kê hoạt động SXKD của doanh nghiệp: Thống kê sản lượng, tình hình sử dụng các nguồn lực của SXKD, thống kê kết quả SXKD, thống kê giá thành sản phẩm và tài chính doanh nghiệp.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm vững quá trình nghiên cứu thống kê và vận dụng vào việc nghiên cứu các hiện tượng kinh tế.
4.2.2. Rèn luyện kỹ năng phân tổ thống kê và đánh giá thống kê các hiện tượng kinh tế.
4.2.3. Rèn luyện kỹ năng phân tích các dãy số thời gian và dự đoán xu hướng biến động của các hiện tượng kinh tế.
4.2.4. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng thể trong mối liên hệ với các nhân tố ảnh hưởng
4.2.5. Vận dụng phương pháp thống kê để thống kê các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp công nghiệp.
4.2.6. Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, giải quyết vấn đề một cách khoa học, logic. 
4.2.7. Biết tự tổ chức công tác thống kê hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
+ Phần 1 – Nguyên lý thống kê trình bày những vấn đề cơ bản của thống kê học; quá trình nghiên cứu thống kê; đánh giá thống kê dãy số lượng biến; đánh giá thống kê dãy số thời gian; sử dụng phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê. 
+ Phần 2 – thống kế kết quả sản xuất kinh doanh; thống kê lao động; thống kê tài sản cố định; thống kê vật tư; thống kê giá thành sản phẩm; thống kê tình hình tài chính doanh nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	PHẦN 1 – NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
	
	

	Chương 1
	THỐNG KÊ KINH TẾ VÀ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ KINH TẾ
	4
	

	1.1
	Khái niệm, phương pháp nghiên cứu và đặc điểm của TKKT
	
	4.1.1


	1.2
	Một số khái niệm cơ bản
	
	

	1.3
	Quá trình nghiên cứu thống kê
	
	

	Chương 2
	PHÂN TỔ VÀ CÁC SỐ ĐO THỐNG KÊ
	6
	

	2.1
	Phân tổ thống kê
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4


	2.2
	Các số đo thống kê
	
	

	Chương 3
	DÃY SỐ THỜI GIAN
	4
	

	3.1
	. Khái niệm và đặc điểm của dãy số thời gian
	
	 4.1.3, 4.1.4


	3.2
	Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
	
	

	3.3
	Các phương pháp cơ bản biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng kinh tế - xã hội
	
	

	3.4
	Dự báo thống kê dãy số thời gian
	
	

	Chương 4
	CHỈ SỐ THỐNG KÊ
	8
	

	4.1
	Khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa của chỉ số thống kê
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 4.1.5
4.2.2, 4.2.1

	4.2
	Phương pháp chỉ số
	
	

	
	PHẦN II: THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
	
	

	Chương 1
	THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
	4
	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	1.1
	Thống kê sản lượng sản xuất
	
	

	1.2
	Thống kê chất lượng sản phẩm
	
	

	Chương 2
	THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
	5
	

	2.1
	Thống kê số lượng lao động
	
	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.2
	Thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động
	
	

	2.3
	Thống kê năng suất lao động
	
	

	2.4
	Thống kê tiền lương trong các doanh nghiệp
	
	

	Chương 3
	THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	3
	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.1
	Khái niệm và phân loại TSCĐ
	
	

	3.2
	Thống kê khả năng sản xuất, phục vụ của TSCĐ
	
	

	3.3
	Thống kê hiệu quả sử dụng TSCĐ
	
	

	Chương 4
	THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
	4
	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Khái quát về thống kê nguyên vật liệu
	
	

	4.2
	Thống kê cung ứng nguyên vật liệu
	
	

	4.3
	Thống kê tình hình sử dụng vật tư
	
	

	Chương 5
	 THỐNG KÊ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM         
	4
	

	5.1
	Khái quát về thống kê giá thành sản phẩm
	
	

	5.2
	Nghiên cứu sự biến động của giá thành sản phẩm
	
	

	Chương 6
	THỐNG KÊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
	3
	4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	6.1
	Thống kê vốn đầu tư cơ bản
	
	

	6.2
	Thống kê tài sản dài hạn
	
	

	6.3
	Thống kê khấu hao tài sản cố định
	
	

	6.4
	Thống kê tài sản ngắn hạn.
	
	

	6.5
	Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh 
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng viên thông báo cho sinh viên bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trả lời
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. Hoặc điểm làm bài tập trên lớp do giáo viên giao
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết (60 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 – 75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính:
[1]  TS Nguyễn Thị Bích Ngọc (2011). Bài giảng Thống kê kinh tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
- Tài liệu tham khảo:
 [2] TS. Hồ Sỹ Chi (2010), Thống kê kinh tế doanh nghiệp, Học viện tài chính, Hà Nội
 [3]  TS. Nguyễn Huy Thịnh và nnk (2001), Giáo trình lí thuyết thống kê. NXB Tài chính, Hà Nội.
[4] Nguyễn Trần Quế và Vũ Mạnh Hà (2008), Giáo trình thống kê kinh tế,  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Phần I: Nguyên lý thống kê
	
	
	
	

	1, 2
	Chương 1: Thống kê kinh tế và quá trình nghiên cứu thống kê kinh tế.
	8
	0
	
	Nghiên cứu trước tài liệu [1]: nội dung của chương 1 từ tiểu mục 1.1 đến 1.3( từ trang 7 đến trang 18)

	2, 3, 4 
	Chương 2: Phân tổ và số đo thống kê

	10
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (từ mục 2.1 đến mục 2.2, Chương 2).
+ Tra cứu nội dung: 
- Tìm hiểu mục 2.1 (từ trang 19  đến trang 22) trong tài liệu [1] để nắm rõ phương pháp phân tổ thống kê. 
- Tìm hiểu mục 2.2 (từ trang 22 đến trang 33) trong tài liệu [1] để nắm rõ các loại số đo thống kê..
+ Tài liệu [2]: Tham khảo nội dung chương 2 
+ Tài liệu [6] Làm bài tập từ bài số 1 đến bài số 11

	4, 5
	Chương 3: Dãy số thời gian 


	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (từ mục 3.1 đến mục 3.4, Chương 3) 
+ Tra cứu nội dung: 
- Tìm hiểu mục 3.1 chương 3 (từ trang 34  đến trang 38) trong tài liệu [1] để hiểu rõ các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian.
- Tìm hiểu mục 3.2 chương 3 (từ trang 38 đến trang 40)  trong tài liệu [1] để nắm được các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng kinh tế - xã hội.và dự báo thống kê dãy số thời gian
+ Tài liệu [2]: tham khảo chương 4 + Tài liệu [6] Làm bài tập số 12.

	5, 6, 7, 8
	Chương 4 Chỉ số thống kê

	12
	4
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4 (mục 4.1, mục 4.2) 
+ Tra cứu tài liệu [1]:
- Tìm hiểu mục 4.1và 4.2 chương 4 (từ trang 41 đến trang 59) để nắm vững các loại chỉ số cá thể, chỉ số chung và hệ thống chỉ số.
+ Tài liệu [2]: tham khảo chương 4 
+ Tài liệu [6] làm bài tập số 13 đến bài số 20

	
	Phần II: Thống kê hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

	
	
	
	

	8, 9
	
Chương 1: Thống kê kết quả SXKD của doanh nghiệp.

	6
	2
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1. (từ mục 1.1 đến mục 1.2).
+ Tra cứu tài liệu [1]: Tìm hiểu mục 1.1  (từ trang 61 đến trang 65) để nắm rõ nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu giá trị sản lượng.
Mục 1.2 từ trang 66 đến trang 67 để hiểu rõ phương pháp thống kê chất lương sản phẩm.
+ Tài liệu [2]: Tham khảo chương 2 
+ Tài liệu [6] làm bài tập 21 và 22.

	9, 10, 11
	Chương 2: Thống kê tình hình sử dụng lao động
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.1, mục 2.4); 
+ Tra cứu tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu mục 2.1, mục 2.4 (từ trang 68 đến trang 90) để nắm rõ phương pháp thống kê số lượng lao động, thời gian lao động, năng suất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp.
+ Tài liệu [6] làm bài tập số 24 và 25.

	11, 12
	Chương 3: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
	4
	2
	
	- Tìm hiểu từ mục 3.1 đến mục 3.3 chương 3 (từ trang 126 đến trang 134) để nắm rõ phương pháp thống kê TSCĐ của doanh nghiệp.


	12, 13
	Chương 4: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
	6
	2
	
	+ Tài liệu [6] làm bài tập số 28, số 38, 39
- Tìm hiểu từ mục 4.1 đến mục 4. 3 chương 3 (từ trang 91 đến trang 100) để nắm rõ các loại nguyên vật liệu và phương pháp thống kê NVL của doanh nghiệp
+ Tài liệu [6] làm bài tập số 42, 43, 44, 45.


	13, 14
	Chương 5: Thống kê giá thành sản phẩm
	6
	2
	
	- Tài liệu [1]: tìm hiểu mục 5.1 đến 5.2 chương 5 (từ trang 101 đến trang 112) để nắm rõ phương pháp thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp cũng như sự biến động của giá thành sản phẩm.
+ Tài liệu [6] làm bài tập số 29,30, 31, 32, 37, 40, 41

	15,16
	Chương 6: Thống kê tài chính doanh nghiệp
	4
	2
	
	+ Tài liệu [1] từ mục 6.1 đến 6.5 chương 6 từ trang 113 đến 125 để nắm được phương pháp thống kê tài chính của doanh nghiệp.
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